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        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH 

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 NĂM 2024 

ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO 

Thời gian 

thực hiện 

Độ tuổi PTTC PTNT PTNN PTTC VÀ 

KNXH  

PTTM STEM 

 

 

 

Từ ngày 02    

tháng 12 năm  

2024   đến 

ngày 31  

tháng 12 năm 

2024   

 

 

3 - 4 tuổi 

 

 

-VĐCB: Tổng 

hợp: Bò thấp chui 

qua cổng (mới), 

bật xa (ôn), Đi 

theo đường díc 

dắc; Bò theo 

đường díc dắc; 

Tổng hợp: Bò 

theo đường díc 

dắc (mới), Bước 

lên xuống bục cao 

30cm (ôn) 

  

-TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê, mèo đuổi 

chuột, Ai nhanh 

hơn, Chuyển quà 

 

- Toán: Nhận 

biết, gọi tên 

hình tam giác, 

chữ nhật; Đếm 

đến 3. 

- KPKH: Con 

mèo, con chó; 

Con khỉ, con hổ. 

-KPXH: Một số 

nghề. 

- Truyện:  

Câu chuyện về chú 

xe ủi. 

- Thơ: Chơi bán 

hàng, Chú bộ đội 

hải quân; Mèo con 

rửa mặt, kể chuyện 

be nghe, bởi tôi là 

vịt, Rong và cá … 

-KNS: Xem hình 

ảnh về công việc 

vất vả của các cô 

chú lao công, Bé 

học cách chăm sóc 

vật nuôi, Bé học 

cách ăn hải sản 

không bị hóc xương 

 

- Tạo hình: Vẽ, tô 

màu cô bán hàng 

- Hát, vận động: 

Em thích làm chú 

bộ đội; Ai cũng 

yêu chú mèo; Cá 

vàng bơi 

- Nghe: Chú bộ 

đội; Chú mèo con, 

Chú ếch con 

- TC: Vũ điệu vui 

nhộn, Nhún nhảy 

theo nhạc 

 

 

 

- Stem - Science:  

Đồ dùng của chú 

công nhân xây 

dựng.  

-Stem 

Engineering: Làm 

xô đựng hồ cho chú 

công nhân. 

-Stem - Science: 

Nghề bán hàng. 

-Stem - 

Engineering: Thiết 

kế quầy hàng 

-Stem - 

Engineering: 

Làm nhà ngụy 

trang. 

- Stem Science: 

Con mèo 

- Stem – Art:  



Làm tranh con mèo 

-Stem Science: Cá 

vàng 

 

 

4 - 5 tuổi 

 

 

- VĐVB: TH: 

Bò bằng bàn tay, 

bàn chân 3 – 4m; 

đi trên ghế thể 

dục; TH: Ném xa 

bằng 1 tay (ôn), 

trườn theo hướng 

thẳng (mới); Bò 

bằng bàn tay bàn 

chân 

 

-TCVĐ: Gieo hạt, 

trồng cây, lộn cầu 

vồng, tạo dáng, bé 

làm bác lái xe, 

Nhảy và dừng;   

- Toán: So sánh 

sự khác biệt về 

chiều rộng của 3 

đói tượng; Đo 

độ dài của một 

đối tượng bằng 1 

đơn vị đo; Số 

lượng 4 

 

- KPXH: Nghề 

đầu bếp, Quan 

sát, trò chuyện 

về một số vật 

nuôi trong gia 

đình, con vật 

sống dưới nước, 

con vật sống 

trong rừng… 

-KPKH: Tìm 

hiểu về máy tuốt 

lúa, Xem quy 

trình tuốt lúa từ 

máy, Tìm hiểu 

quy trình làm 

kẹo lạc và thực 

hành. 

 

- Chuyện: Chuyện: 

Sự tích quả dưa 

hấu   

- Thơ: Chú giải 

phóng quân  

- Đọc cho nghe một 

số bài thơ, đồng 

dao, ca dao về 

động vật. 

- Làm quen các bài 

đồng dao về các 

con vật sống dưới 

nước 

 

- KNS: Hướng dẫn, 

trò chuyện về một 

số quy định ở 

những nơi công 

cộng: bệnh viện, 

siêu thị, xe 

buýt...thực hành các 

tình huống; Bé học 

cách thể hiện tình 

cảm của mình với 

chú bộ đội; Bé học 

cách chăm sóc vật 

nuôi;  

 

-Hát (Vđ):Tía má 

em; Cháu thương 

chú bộ đội; 

Thương con mèo; 

Cá vàng bơi 

- NH:  Hát về quê 

lúa hôm nay; Chú 

bộ đội; Gà gáy le 

te, Chú ếch con 

- TC : Tai ai tinh, 

Ai nhanh hơn, 

Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

 

-Stem Science:  

Sản phẩm nghề 

nông 

- Stem art:  

-Nặn sản phẩm 

nghề nông  

-Stem 

Engineering:   

-Xếp nhà tháp từ 

cốc giấy 

- Stem art:  

-Thiết kế trang phục 

mùa hè cho bé gái 

- Stem art:  

Làm tranh tặng chú 

bộ đội 

-Stem 

Engineering:  

làm chiếc mũ cối 

của chú bộ đội từ lá 

cây 

- Stem Science: Gà 

con lớn lên thế nào. 

-Engineering: Làm 

chuồng cho chú lợn 

nhỏ từ que kem. 

- Stem Science: 

Một số động vật 



dưới nước: Cá, tôm, 

rùa,... 

 

 

5 - 6 

tuổi 

 

 

 

-VĐCB: Tổng 

hợp: Bò thấp 

theo đường díc 

dắc (mới) – 

đập, bắt bóng 

tại chỗ 

(ôn); Đi trên 

dây; Ôn: Trườn 

sấp, kết hợp 

trèo qua ghế 

dài; : Bò cao 

díc dắc qua 5- 

7 điểm 

 

 

- TCVĐ: Bắt 

chước tạo dáng; 

Mèo đuổi 

chuột, Trời 

nắng trời mưa; 

Nhảy dây; Bịt 

mắt bắt dê, Ai 

nhanh nhất, cáo 

và thỏ 

- Toán: Nhận 

biết, gọi tên 

khối cầu, khối 

trụ, khối 

vuông, khối 

chữ nhật; 

Tách nhóm có 

số lượng 7 

thành 2 phần 

theo các cách 

khác nhau; Số 

lượng 8  

(Đếm, nhận 

biết chữ số, 

số lượng và 

số thứ tự) 

KPXH:Trò 

chuyện về 

ngày 22 – 12 – 

thực hành 

cắm hoa, gói 

quà, nói lời 

chúc mừng 

các chú bộ đội 

- Đọc các bài vè 

về chủ đề. Đọc 

câu đố về các 

con vật dưới 

nước. 

- Thơ: Chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa; Ong 

và bướm 

- Truyện: Chú 

voi tốt bụng 

- LQCC: i, t, c 

 

- Trò chơi với 

chữ cái i, t, c. 

 

- KNS: Bé học 

cách bảo vệ. 

chăm sóc vật 

nuôi; Bé học 

cách bảo vệ môi 

trường sống của 

các con vật; Bé 

học cách tự bảo 

vệ bản thân khi 

quan sát những 

con vật hung dữ 

trong trại thú; 

Bé học cách 

phòng tránh 

muỗi đốt. 

 

- Hát (Vđ): Chú 

mèo con, Cháu 

thương chú bộ 

đội, Hát các bài 

hát về chủ đề 

động vật 

- Nghe: Gà gáy 

le te, màu áo 

chú bộ đội 

- TC: Bộ gõ cơ 

thể, Giai điệu 

nhịp nhàng. 

- Trang trí lớp, 

cắm hoa tươi để 

chào mừng 

ngày 22/12  

 

- Stem Science: 

Gia súc gia cầm 

- Stem - 

Engineering:  Chú 

mèo tinh nghịch 

- Stem - Science: 

Cá voi 

- Stem - art:  

 Tạo hình con cá 

voi từ đĩa giấy. 

-Stem - 

Engineering: 

Chế tạo xe tăng từ 

hộp caton 

- Stem - Science: 

Dấu chân động vật 

sống trong rừng 

- Stem 

Engineering:  Làm 

con voi từ cốc giấy. 

- Stem - Science: 

Vòng đời phát triển 

của ếch. 

                                                                                                                                              Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2024     

                                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thanh Dung 

 


